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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

STT Ký hiệu viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh 

1 RAC Chỉ số đánh giá rủi ro 
Risk Assessment 

Code 

2 ICP-MS 
Khối phổ plasma  

cảm ứng 

Inductively coupled 

plasma - Mass 

spectrometry 

3 LOD Giới hạn phát hiện Limit of Detection 

4 LOQ Giới hạn định lượng Limit Of Quantity 

5 Ppm Một phần triệu Part per million 

6           Ppb Một phần tỉ Part per billion 

7 SD Độ lệch chuẩn Standard deviation 

8 KLN Kim loại nặng  

9 Igeo Chỉ số tích lũy địa chất 
Geoaccumulation 

Index 

10 ICF 
Nhân tố gây ô nhiễm  

cá nhân 

Individual 

contamination factor 
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